
LỚP CAO HỌC:  21CHKT_K35_NC, 21CHKT_K35_UD,

STT MAHV Họ Tên Ngày sinh
Điểm BP 

(40%)

Điểm thi 

(60%)
Đ.TKHP KQ Ghi chú

1 21350710092 Nguyễn Huỳnh Mỹ Ái 30/09/1996 9.0 7.0 8.00 - 3.00 - B Đậu

2 21350710093 Nguyễn Thị Hồng Anh 05/04/1999 9.0 6.0 7.00 - 3.00 - B Đậu

3 21350710094 Ngụy Thị Bích 30/09/1995 5.0 7.0 6.00 - 2.00 - C Đậu

4 21350710095 Dương Thanh Cúc 11/10/1997 5.0 6.0 5.50 - 2.00 - C Đậu

5 21350710096 Nguyễn Thị Kim Hằng 03/07/1997 8.0 5.0 6.00 - 2.00 - C Đậu

6 21350710097 Lê Thị Thu Hiền 11/08/1995 9.0 5.0 6.50 - 2.00 - C Đậu

7 21350710098 Trần Thị Huệ 28/04/1996 7.0 8.0 7.50 - 3.00 - B Đậu

8 21350710099 Bùi Bảo Khang 02/03/1996 7.0 8.0 7.50 - 3.00 - B Đậu

9 21350710100 Lê Duy Khang 14/08/1995 8.0 7.0 7.50 - 3.00 - B Đậu

10 21350710101 Trần Lê Khanh 11/10/1999 7.0 8.0 7.50 - 3.00 - B Đậu

11 21350710102 Huỳnh Văn Lâm 06/10/1996 6.0 7.0 6.50 - 2.00 - C Đậu

12 21350710103 Đào Hải Linh 11/03/1996 9.0 8.0 8.50 - 4.00 - A Đậu

13 21350710104 Nguyễn Ngọc Linh 15/03/1998 7.0 7.0 7.00 - 3.00 - B Đậu

14 21350710107 Trịnh Thị Mai 03/04/1994 9.0 9.0 9.00 - 4.00 - A Đậu

15 21350710108 Lưu Thị Thanh Mẫu 15/07/1978 7.0 5.0 6.00 - 2.00 - C Đậu

16 21350710109 Lâm Ngọc Thùy Minh 02/03/1998 8.0 4.0 5.50 - 2.00 - C Đậu

17 21350710110 Nguyễn Ngọc Thảo Nguyên 23/07/1999 6.0 7.0 6.50 - 2.00 - C Đậu

18 21350710112 Ông Phương Nhi 17/11/1996 6.0 5.0 5.50 - 2.00 - C Đậu

19 21350710113 Nguyễn Tuấn Phát 25/11/1992 9.0 7.0 8.00 - 3.00 - B Đậu

20 21350710114 Trần Cao Hồ Phúc 11/09/1998 8.0 6.0 7.00 - 3.00 - B Đậu

21 21350710115 Lê Hoàng Nữ Tố Quyên 10/04/1998 8.0 6.0 7.00 - 3.00 - B Đậu

22 21350710116 Phan Thị Kim Quyên 07/11/1999 7.0 6.0 6.50 - 2.00 - C Đậu

23 21350710117 Nguyễn Phan Anh Quỳnh 21/11/1998 7.0 5.0 6.00 - 2.00 - C Đậu

24 21350710118 Phạm Chí Tài 23/03/1999 5.0 6.0 5.50 - 2.00 - C Đậu

25 21350710120 Hà Thị Thảo 24/02/1997 7.0 4.0 5.00 - 1.00 - D Rớt

26 21350710122 Lê Thị Thanh Thảo 06/09/1997 8.0 3.0 5.00 - 1.00 - D Rớt

27 21350710123 Bùi Nguyễn Anh Thư 19/04/1997 6.0 7.0 6.50 - 2.00 - C Đậu

28 21350710124 Hoàng Anh Thư 05/11/1999 7.0 8.0 7.50 - 3.00 - B Đậu

29 21350710125 Nguyễn Anh Thư 14/08/1999 7.0 7.0 7.00 - 3.00 - B Đậu

30 21350710127 Lê Trọng Tiến 04/02/1999 7.0 6.0 6.50 - 2.00 - C Đậu

31 21350710128 Trần Thị Kiều Trân 25/08/1998 8.0 7.0 7.50 - 3.00 - B Đậu

32 21350710129 Phan Thục Trinh 06/06/1999 6.0 7.0 6.50 - 2.00 - C Đậu
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33 21350710130 Bạch Ngọc Vân 05/12/1998 8.0 7.0 7.50 - 3.00 - B Đậu

34 21350710131 Maria 09/05/1984 7.0 5.0 6.00 - 2.00 - C Đậu

35 21350720132 Nguyễn Trần Kim Anh 06/11/1998 6.0 6.0 6.00 - 2.00 - C Đậu

36 21350720133 Hà Thị Ngọc Ánh 03/02/1994 8.0 6.0 7.00 - 3.00 - B Đậu

37 21350720134 Nguyễn Thị Ngân Bình 27/01/1973 7.0 7.0 7.00 - 3.00 - B Đậu

38 21350720135 Phạm Thị Mỹ Dung 28/02/1991 6.0 7.0 6.50 - 2.00 - C Đậu

39 21350720137 Trần Ngân Giang 10/07/1983 7.0 6.0 6.50 - 2.00 - C Đậu

40 21350720138 Trần Thị Thanh Hà 10/06/1998 7.0 7.0 7.00 - 3.00 - B Đậu

41 21350720139 Hoàng Vũ Hạnh 15/07/1995 7.0 7.0 7.00 - 3.00 - B Đậu

42 21350720140 Phạm Huy Hoàng 22/03/1993 7.0 7.0 7.00 - 3.00 - B Đậu

43 21350720141 Mai Thị Lan Hương 22/08/1985 6.0 7.0 6.50 - 2.00 - C Đậu

44 21350720142 Phạm Phú Huy 27/07/1971 6.0 3.0 4.00 - 0.00 - F Rớt

45 21350720143 Ngô Thị Ngọc Linh 13/03/1986 8.0 6.0 7.00 - 3.00 - B Đậu

46 21350720144 Nguyễn Ngọc Túy Linh 30/07/1971 8.0 5.0 6.00 - 2.00 - C Đậu

47 21350720145 Hứa Ngọc Long 17/02/1988 7.0 3.0 4.50 - 0.00 - F Rớt

48 21350720146 Trần Phát Tài 02/06/1991 7.0 7.0 7.00 - 3.00 - B Đậu

49 21350720147 Trần Huỳnh Thanh Thanh 28/04/1996 8.0 6.0 7.00 - 3.00 - B Đậu

50 21350720148 Bùi Hoàng Anh Thư 08/12/1999 7.0 5.0 6.00 - 2.00 - C Đậu

51 21350720149 Đỗ Thanh Thủy 04/12/1988 6.0 5.0 5.50 - 2.00 - C Đậu

52 21350720150 Phạm Lâm Quỳnh Trâm 18/03/1983 8.0 7.0 7.50 - 3.00 - B Đậu

53 21350720151 Nguyễn Thị Thanh Trang 11/02/1983 7.0  -  - 

54 21350720153 Ngô Hải Vi 02/10/1985 8.0 7.0 7.50 - 3.00 - B Đậu


